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                  Na Sang, ngày 3 tháng 9 năm 2025


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BÁN TRÚ CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2025 – 2026

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ giáo dục và đào tạo, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường Mầm non.

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ nghị định 105/2020/NĐ – CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc quy định chính sách ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 và Công văn số 4828/BGDĐT-GDMN ngày 15/8/2025 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2025 – 2026 của trường mầm non số 2 Na Sang và danh sách đề nghị xét duyệt chế độ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi năm học 2025 – 2026. Trường mầm non số 2 Na Sang xây dựng kế hoạch chỉ đaọ công tác bán trú năm học 2025 -  2026 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi: 

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Na Sang trong công tác vận động xã hội hóa giáo dục. 

- Có nhiều trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa theo nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 của chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- 7/7 điểm trường lẻ có 2 GV/điểm lớp, thuận lợi cho việc tổ chức ăn bán trú.


- Phụ huynh học sinh quan tâm đến việc ăn bán trú của trẻ tại trường và có nhận thức tương đối đầy đủ về giáo dục mầm non. 
- Trạm y tế xã Na Sang luôn quan tâm chăm sóc, khám sức khỏe cho tất cả các cháu nhà trẻ, mẫu giáo theo định kỳ

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
 Chất lượng nuôi dạy trẻ dần được nâng lên. 
Nhà trường đã có bếp ăn một chiều và 1 phòng ăn tại trung tâm trường để phục vụ có hiệu quả trong công tác nuôi dưỡng trẻ.
2. Khó khăn
Trường có 6 điểm trường cách xa trung tâm trường, phong tục tập quán còn lạc hậu, nhận thức, ý thức của nhân dân trên địa bàn chưa cao. 6 điểm trường chưa có phòng ăn riêng cho trẻ, bếp ăn đang là bếp tạm. 
Một số trẻ không có chế độ ăn trưa và chế độ ăn bán trú
II. Mục đích, yêu cầu
* Mục đích:
-  Duy trì sĩ số, nề nếp học sinh, đảm bảo công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, an toàn, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ trong nhà trường.
* Yêu cầu:
- Có đủ cơ cở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú.
- 100% Trẻ được đi học 2 buổi trên ngày và trẻ được ăn ngủ tại trường.
- Thực hiện tốt tổ chức ăn bán trú cho trẻ.
- Trẻ được ăn no, ngủ đủ giấc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ. 
 III. Nhiệm vụ chung
 Tiếp tục tham mưu với các chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú tạo điều kiện cho trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cho con ăn ngủ tại lớp.

Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non. Thực hiện tốt công tác vệ sinh AT thực phẩm.

IV. Nhiệm vụ cụ thể
1. Quy mô trường lớp 
	STT
	Lớp
	Tổng số học sinh

	
	
	

	1
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi trung tâm
	8

	2
	Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi trung tâm
	23

	3
	Lớp MGG 3 -4-5 tuổi A1 trung tâm
	29

	4
	Lớp MGG 3-4-5 tuổi A2 trung tâm
	27

	5
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi Na Pheo
	21

	6
	Lớp MGG Na Pheo 
	25

	7
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi Pu Ca
	30

	8
	Lớp MGG Pu Ca
	20

	9
	Lớp MGG Huổi Xuân A
	11

	10
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi Huổi Xuân B
	16

	11
	Lớp MGG Huổi Xuân B
	24

	12
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi Huổi Xưa 1
	11

	13
	Lớp MGG Huổi Xưa 1
	16

	14
	Lớp MGG Huổi Xưa 2
	11


	15
	Nhóm trẻ 19-24 tháng tuổi Na Sang 2
	10

	16
	Lớp MGG Huổi Xưa 1
	13

	Cộng
	276


     1. Học sinh


- Số trẻ ăn tại trường: Năm học 2025 - 2026 tổ chức ăn bán trú cho 16/16 nhóm, lớp với tổng số 276 học sinh đạt 100 % 
2. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bán trú

* Tổng số có 16 phòng học trong đó 

- Phòng học kiên cố 11 phòng
- 5 phòng học bán Kiên cô 

- Bếp ăn: Đã có bếp ăn một chiều tại điểm trường trung tâm theo Điều lệ trường Mầm non quy định thuận lợi cho việc chế biến thực phẩm. 6 điểm trường lẻ là bếp tạm.
-  Đồ dùng chế biến: Nhà trường đã mua sắm tương đối đầy đủ các đồ dùng để chế biến cho trẻ như: Các loại xoong, nồi, chảo, dao, thớt, xô, chậu, bát thìa để phục vụ cho công tác bán trú học sinh tại trường. 

- Phòng ngủ: Chưa có phòng ngủ riêng cho trẻ, nên nhà trường đã tổ chức cho trẻ ăn ngủ tại lớp học. tất cả các lớp trong trường sử dụng tấm xopps trải và nhà trường có chiếu trải đầy đủ.

- Đồ dùng chăn gối cho học sinh đảm bảo.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong công đồng và phụ huynh học sinh.

- 100% cán bộ giáo viên trong trường biết cách tuyên truyền cho phụ huynh về giáo dục vệ sinh dinh dưỡng cho học sinh…
- 100% đội ngũ cán bộ - công nhân viên nắm vững cách tuyên truyền cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, vui chơi….

 - 100% đội ngũ cán bộ- công nhân viên nắm vững và thực hiện tốt cách nuôi dưỡng chăm sóc trẻ.

        - 100% phụ huynh được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng- chăm sóc trẻ theo khoa học.


- 100% trở lên phụ huynh có kiến thức nuôi dạy con tốt. Biết cách sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa
4. Công tác thanh, kiểm tra.


- Công tác kiểm tra các nội dung liên quan đến dinh dưỡng, công tác tuyên truyền cho học sinh được lồng ghép vào việc kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất của nhà trường.

- 100% nhân viên nuôi dưỡng được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ. 
- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên nấu ăn đảm bảo vệ sinh ATTP cho trẻ, vệ sinh sạch sẽ khu chế biến, khu nấu ăn, lưu mẫu thức ăn đúng qui định. 
VI. Biện pháp

1. Đối với Ban giám hiệu

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng bán trú như phản ngủ, chăn, đệm, một số xoong, nồi còn thiếu để phục vụ cho công tác bán trú được tốt hơn.

- Trường tổ chức họp phụ huynh toàn trường, vận động và thông báo về kế hoạch tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại các điểm lớp của nhà trường tới phụ huynh cùng bàn bạc và đi đến thống nhất cùng thực hiện.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị, đồ dùng bán trú để phục vụ cho học sinh. 

- Tích cực tuyên truyền vận động phụ huynh, nhân dân trên địa bàn cùng phối kết hợp với nhà trường về công tác duy trì số lượng, chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng học sinh. Thực hiện làm hợp đồng kinh tế mua thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm sống, thực phẩm chín có kiểm soát, kiểm dịch và chứng nhận của y tế, đảm bảo về dinh dưỡng an toàn, vệ sinh thực phẩm.

2. Đối với giáo viên

- Tuyên truyền vận động tới phụ huynh về nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2025  – 2026. Vận động phụ huynh của lớp cho con ăn ngủ tại trường để lớp đảm bảo duy trì số lượng, chất lượng giáo dục học sinh.

- Vận động phụ huynh: Mang chăn, gối, thu gạo, củi, hàng tháng kịp thời đúng thời gian quy định.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất lớp học, gọn gàng, sạch sẽ.

- Báo ăn chính xác số lượng học sinh đúng giờ quy định.

- Giáo viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên trì trong công tác rèn nề nếp, hướng dẫn các kỹ năng lao động, tự phục vụ cho trẻ trong hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng nhóm lớp, kê và thu dọn bàn, ghế trước và sau giờ ăn, giáo dục trẻ ăn gọn gàng, không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi, đổ cơm ra bàn ăn. Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
- Giáo viên không vi phạm vào chế độ ăn của trẻ.

- Giáo viên trông trưa phải nắm bắt sĩ số, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Hướng dẫn học sinh vào vị trí ngồi ăn, quán xuyến, động viên học sinh ăn hết khẩu phần. 

- Giáo viên trông trưa phải quản lí học sinh ăn, ngủ ( Giáo viên trông trưa không được ngủ trưa).

- Sau khi ngủ dậy, giáo viên phải sắp xếp bàn ghế, chải đầu tóc cho học sinh gọn gàng, sạch sẽ.

- Theo dõi tình hình học sinh ăn, ngủ trưa, có gì bất thường phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời.

- Nhân viên y tế phải ở lại chăm sóc sức khỏe cho học sinh và xử lý khi có vấn đề về sức khỏe học sinh.

- Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ trong ngày để cùng phối hợp rút kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

3. Đối với nhân viên kế toán, nấu ăn, y tế

* Đối với nhân viên kế toán.

-  Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ cho công tác bán trú theo đúng mẫu quy định.

- Xuất ăn đúng giờ quy định, xuất ăn đúng thực đơn, theo mùa ( mùa đông, mùa hè)

- Xuất ăn theo đúng định lượng gạo, thực phẩm, theo tiêu chuẩn ăn của từng độ tuổi.
- Không tự ý thay thế thực đơn khi không có sự đồng ý của người phụ trách bán trú, sổ sách, phiếu xuất kho không tẩy xóa, hồ sơ đảm bảo sạch sẽ có kiểm tra ký duyệt hàng ngày.

   - Không vi phạm vào chế độ ăn của trẻ.

* Đối với nhân viên nấu ăn.

   - Thực hiện nghiêm túc: “ Mười nguyên tắc vàng”.

   - Trang phục đúng qui định khi làm việc.       

    - Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, chia khẩu phần và trong cả khi học sinh ăn.

    - Chế biến và thường xuyên thay món ăn theo thực đơn cho hợp khẩu vị của học sinh.
        - Thường xuyên lau chùi, đánh rửa, dọn dẹp khu vực nhà bếp và bàn ghế, nơi ăn của học sinh cho sạch sẽ.

    - Được tập huấn kiến thức về VSTTP và khám sức khoẻ định kì.

    - Được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại cơ sở y tế.
    - Vệ sinh đồ dùng sạch sẽ, quyét dọn vệ sinh sạch sẽ xung quanh bếp ăn thu gom và xử lý rác thải hàng ngày.

- Tráng xoong, nồi, bát, thìa, dụng cụ chia ăn bằng nước nóng úp khô để trên giá.

- Khi chế biến, khi chia thức ăn đeo tạp dề, khẩu trang.

- Trước khi chế biến thực phẩm rửa sạch sẽ,  không để lẫn thức ăn sống, thức ăn chín tại nơi chế biến. Chế biến nhỏ, nhừ theo độ tuổi.

- Chia ăn đúng giờ quy định của nhà trường

- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chia ăn, chia thức ăn theo đúng định lượng của từng độ tuổi, đậy vung kín đặt tại nơi quy định của từng lớp.

- Có đủ nước uống cho trẻ hàng ngày.

- Không khạc nhổ bừa bãi, mang chất độc hại, chất nổ vào bếp.

- Thu dọn, rửa dụng cụ, đồ dùng sau khi chế biến sạch sẽ, gọn gàng, dập tắt bếp trước khi ra về.

- Không vi phạm vào chế độ ăn của học sinh.

- Lắng nghe các ý kiến tham gia đóng góp của BGH, GV chủ nhiệm lớp về tình hình mua thực phẩm, sơ chế thức ăn, chia ăn cho trẻ hàng ngày.

* Đối với nhân viên y tế

- Thực hiện tốt 3 bước kiểm thực

- Kiểm tra thực phẩm, gạo, rau, thịt, cá …. cẩn thận trước khi đưa vào chế biến ( nếu có dấu hiệu nghi ngờ về thực phẩm không tươi ngon và an toàn phải có nhiệm vụ báo cáo cho nhà trường hoặc người phụ trách bán trú kịp thời để có hướng giải quyết).
- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày (Ghi rõ tên thực phẩm, giờ, ngày, tháng, năm lưu mẫu)

3. Đối với gia đình trẻ

- Chấp hành các nội quy, quy định của lớp và nhà trường như: Họp phụ huynh, đóng góp các khoản nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Cho con em đi học chuyên cần, nộp tiền ăn, nộp gạo, củi đúng lịch, gửi đón con đúng giờ quy  định, giặt chăn, gối mỗi tháng 1 lần.
- Thường xuyên mạnh dạn trao đổi về tình hình sức khỏe, học tập của học sinh với cô giáo vào các giờ hoạt động đón và trả trẻ hàng ngày để biết được tình hình sức khỏe, học tập của con em mình cùng phối kết hợp thực hiện.
4 . Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong công đồng và phụ huynh học sinh.
- Tuyên truyền qua bảng tin của trường,lớp.

- Tổ chức cho phụ huynh tham quan “ Một ngày của bé”

- Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng nhà trường, các buổi SH chuyên môn.
- Thực hiện tuyên truyền trong từng khối, lớp có sự tham gia của phụ huynh.

- Phát động phong trào sưu tầm  các bài thơ ca, hò vè mang nội dung giáo dục về vệ sinh dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ đơn giản để trẻ dễ nhớ, dễ học, dễ thực hành.

   5. Công tác thanh, kiểm tra.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tay nghề nuôi của nhân viên nuôi dưỡng tại các điểm trường, thao tác chế biến của nhân viên nuôi dưỡng.
- Kiểm tra vệ sinh phòng, nhóm trẻ, nề nếp bán trú, giờ ăn, ngủ của trẻ.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường. 
- Yêu cầu vệ sinh dụng cụ nhà bếp thường xuyên, vệ sinh ngay nếu phát hiện dụng cụ chế biến, nấu ăn không đảm bảo.
	
	P. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Bích Lập


	KẾ HOẠCH CỤ THỂ
	                    

	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

	8/2025

	- Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học.

- Giao chỉ tiêu cho các lớp.

- Làm văn bản đề nghị hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng.

- Lập kế hoạch mua bổ sung đồ dùng cho lớp bán trú.

- Dọn nhà bếp, phòng ăn, ngủ 
	

	9/2025
	- Xây dựng kế hoạch lớp bán trú.

- Làm hợp đồng cung ứng thực phẩm.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn, đồ dùng bán trú, vệ sinh cá nhân.
- Y tế cân đo sức khỏe trẻ tại các lớp. Cân đo ngày trong tuần 2 khi trẻ đến trường. 
- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú từ ngày 8/9.

- Các lớp báo ăn đúng thời gian quy định.
- Thực hiện theo đúng thực đơn đã xây dựng; Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
	

	10/2025
	- Thực hiện tốt nề nếp ăn ngủ trưa.

- Chỉ đạo công tác vệ sinh chăn, chiếu, gối học sinh.

- Giao cho nhân viên Y tế của nhà trường hàng ngày kiểm tra ATTP.

- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ

- Đảm bảo đúng giờ giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống ngộ độc TP
	

	11/2025
	- Tổ chức truyền thông theo kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.

- Thực hiện tốt nề nếp ăn ngủ trưa.

- Lưu mẫu thực phẩm hàng ngày.

- Y tế hàng ngày kiểm tra ATTP.

- Đảm bảo đúng giờ giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, ngộ độc thực phẩm.

- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
	

	12/2025
	- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn, đồ dùng bán trú , vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân trẻ.

- Thực hiện theo đúng thực đơn đã xây dựng; thực hiện lưu mẫu thực phẩm.

- Tổ chức truyền thông theo kế hoạch. 

- Y tế cân đo sức khỏe trẻ tại các lớp.
	

	01/2026
	- Kiểm tra bếp ăn.

- Kiểm tra khẩu phần ăn của trẻ.

- Kiểm tra nề nếp ăn ngủ của trẻ.

- Tổ chức truyền thông theo kế hoạch. 
	

	02/2026
	- Tiếp tục duy trì số học sinh ăn bán trú.

- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP

- Kiểm tra bếp ăn, đồ dùng bán trú, vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân trẻ trước và sau khi ăn.

- Thực hiện theo đúng thực đơn đã xây dựng; thực hiện lưu mẫu thực phẩm.
	

	03/2026
	- Tiếp tục rèn nề nếp ăn ngủ cho trẻ.

Kiểm tra vệ sinh bếp ăn, đồ dùng bán trú , vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân trẻ.

- Thực hiện theo đúng thực đơn đã xây dựng; thực hiện lưu mẫu thực phẩm.
	

	04/2026
	- Tiếp tục rèn nề nếp ăn ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo theo đúng thực đơn đã xây dựng; thực hiện lưu mẫu thực phẩm.

- Đảm bảo công tác vệ sinh ATTP.
	

	05/2026
	- Tiếp tục rèn nề nếp ăn ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo theo đúng thực đơn đã xây dựng; thực hiện lưu mẫu thực phẩm.

- Đảm bảo công tác vệ sinh ATTP.

- Giáo viên các lớp quyết toán tiền ăn.

- Kiểm kê tài sản bán trú, báo cáo trường.
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